
Danh sách top 100 thí sinh có điểm cao nhất tính đến ngày 24-7-2013 

TT Trường Họ và tên Ngày 
sinh 

Số báo 
danh Tỉnh Môn 

1 
Môn 

2 
Môn 

3 
Tổng
điểm 

1 NTH Nguyễn Trần 
Thành Danh 

29-07-
95 

A 

2222 
03 0975 0975 1000 2950 

2 NTH Nguyễn Trọng 
Hùng 

20-02-
95 

A 

860 
22 1000 0950 1000 2950 

3 DKH Nguyễn Thanh 
Tùng 

27-11-
95 

A 

3387 
1A 1000 0950 0975 2925 

4 DKH Nguyễn Viết Nam 13-09-
95 

A 

4010 
29 0975 0925 1000 2900 

5 DKH Vũ Thị Duyên 05-03-
95 

A 

481 
21 1000 0900 1000 2900 

6 NTH Nguyễn Thu Thảo 12-11-
95 

A 

1736 
19 0950 0950 1000 2900 

7 DKH Nguyễn Văn Đỗ 
Tuấn 

23-11-
95 

A 

3329 
1A 0975 0925 0975 2875 

8 QHT Phan Thị Hồng 
Hải 

25-12-
95 

B 

916 
25 0950 0975 0950 2875 

9 NTH Đoàn Thị Tuyết 
Trinh 

14-10-
95 

A 

1960 
26 1000 0875 1000 2875 

10 NTH Nguyễn Thị Thu 
Hà 

12-04-
95 

A 

520 
1A 0925 0950 1000 2875 

11 NTH Lê Việt Tùng 03-05-
95 

A 

2092 
28 0975 0900 0975 2850 

12 NTH Đặng Minh 
Quang 

16-04-
95 

A 

1529 
26 0900 0950 1000 2850 

13 DKH Đào Cẩm Hiếu 16-08-
95 

A 

948 
22 1000 0850 1000 2850 

14 DKH Phạm Tâm Long 02-04-
95 

A 

3684 
03 0975 0875 1000 2850 

15 DKH Lương Thị Mai 
Hương 

23-04-
95 

A 

3945 
29 0925 0925 1000 2850 



16 NTH Lê Thị Phương 
Thảo 

11-08-
95 

A 

1710 
22 1000 0850 0975 2825 

17 NTH Lê Anh Tuấn 21-10-
95 

A 

2020 
1A 0950 0875 1000 2825 

18 NTH Nguyễn Lê Việt 
Anh 

11-01-
95 

A 

20 
1A 0950 0925 0950 2825 

19 DKH Bùi Quang Đông 21-10-
95 

A 

3855 
30 0925 0900 1000 2825 

20 DKH Lê Thị Lan Anh 06-09-
95 

A 

3796 
29 0900 0925 1000 2825 

21 DKH Bùi Văn Tuấn 28-06-
95 

A 

4207 
30 1000 0825 1000 2825 

22 DKH Nguyễn Văn Tiệp 30-11-
95 

A 

3039 
21 0900 0925 1000 2825 

23 DKH Lê Đức Mười 15-02-
95 

A 

4005 
29 0950 0875 1000 2825 

24 DKH Ngô Thị Thanh 
Nga 

01-06-
95 

A 

2049 
19 0900 0900 1000 2800 

25 DKH Trần Thị Lý 30-08-
95 

A 

1904 
21 0900 0900 1000 2800 

26 DKH Lều Văn Duẩn 05-01-
95 

A 

403 
22 1000 0800 1000 2800 

27 NTH Ngô Thị Thu Hà 12-07-
95 

A 

543 
28 1000 0850 0950 2800 

28 NTH Đoàn Trường Hải 05-07-
95 

A 

551 
1B 0975 0875 0950 2800 

29 NTH Lê Quốc Khánh 02-09-
95 

A 

944 
1A 0950 0850 1000 2800 

30 NTH Lê Thị Thanh Hà 06-05-
95 

A 

535 
28 1000 0850 0950 2800 

31 DKH Bùi Xuân Hoàn 21-03-
95 

A 

3654 
03 0975 0850 0975 2800 

32 QHT Trần Minh Tâm 02-11-
95 

A 1B 0925 0900 0975 2800 



7838 

33 QHI Nguyễn Xuân 
Đức 

10-03-
95 

A 

16167 
29 0975 0850 0975 2800 

34 NTH Đỗ Khánh Hiền 12-10-
95 

D1 

5913 
1A 0900 0950 0950 2800 

35 NTH Nguyễn Thị Thu 
Tâm 

20-01-
95 

D3 

9713 
29 0800 1000 0975 2775 

36 DKH Vũ Thị Thu 
Giang 

13-08-
95 

A 

654 
1B 0850 0925 1000 2775 

37 DKH Lê Văn Luân 12-01-
95 

A 

1854 
28 0925 0850 1000 2775 

38 NTH Lê Đăng Quỳnh 29-01-
95 

A 

2608 
30 0975 0850 0950 2775 

39 NTH Lê Minh Thái 21-09-
95 

A 

2631 
30 0925 0875 0975 2775 

40 NTH Nguyễn Khắc 
Huy 

27-09-
95 

A 

758 
1A 0875 0900 1000 2775 

41 NTH Lê Thanh Vinh 30-12-
95 

A 

2141 
28 0875 0950 0950 2775 

42 NTH Vũ Thị Linh Chi 24-05-
95 

A 

218 
26 0925 0850 1000 2775 

43 QHT Nguyễn Thị Bích 
Diệp 

09-04-
95 

B 

447 
28 0825 0950 1000 2775 

44 NTH Nguyễn Thị Thuỳ 
Linh 

21-05-
95 

A 

1103 
25 0925 0850 1000 2775 

45 NTH Nguyễn Hà 
Thành Luân 

10-04-
95 

A 

1174 
1B 0900 0900 0975 2775 

46 NTH Lê Ngọc Anh 05-05-
95 

A 

2204 
03 0875 0950 0950 2775 

47 NTH Nguyễn Thiện 
Toàn 

25-03-
95 

A 

1869 
1B 0875 0925 0975 2775 

48 NTH Hoàng Đình Tài 12-12-
95 

A 

2626 
29 0925 0875 0975 2775 



49 DKH Trần Tố Loan 28-05-
95 

A 

1791 
1A 0925 0850 1000 2775 

50 DKH Nguyễn Hữu 
Trọng 

15-05-
95 

A 

4199 
30 0950 0825 1000 2775 

51 DKH Hoàng Văn Đạt 02-10-
95 

A 

584 
25 0875 0900 1000 2775 

52 DKH Hoàng Khắc Điệp 12-05-
95 

A 

594 
28 0925 0850 1000 2775 

53 DKH Nguyễn Văn Tiến 15-01-
95 

A 

3022 
16 0950 0850 0975 2775 

54 DKH Dương Văn 
Chung 

25-08-
95 

A 

316 
28 0900 0875 1000 2775 

55 DKH Trương Thị 
Phương 

07-10-
95 

A 

2387 
21 0975 0800 1000 2775 

56 DKH Bùi Hoàng Hải 16-04-
95 

A 

775 
1A 0850 0925 1000 2775 

57 DKH Nguyễn Văn Diễn 24-12-
95 

A 

368 
28 0875 0900 1000 2775 

58 DKH Vũ Thị Diệu 
Trang 

16-10-
95 

A 

3182 
26 0925 0875 0975 2775 

59 NTH Nguyễn Trí Đức 17-12-
95 

A 

2233 
03 0900 0875 1000 2775 

60 NTH Vũ Hoài Sơn 04-07-
95 

A1 

4043 
40 0850 0950 0975 2775 

61 NTH Lý Lưu Ly 05-08-
95 

A1 

3686 
1B 0925 0875 0950 2750 

62 DKH Cao Thị Xuân 19-10-
95 

A 

3525 
22 0975 0850 0925 2750 

63 DKH Trần Thị Hải 
Đường 

14-01-
95 

A 

3856 
29 0900 0850 1000 2750 

64 DKH Trần Thị Đỗ 
Quyên 

24-11-
95 

A 

4074 
30 0900 0850 1000 2750 

65 DKH Nguyễn Văn Sơn 16-09-
95 

A 30 0975 0825 0950 2750 



4090 

66 DKH Trần Lan Chi 09-01-
95 

A 

279 
1B 0875 0900 0975 2750 

67 DKH Đinh Thị Chi 24-10-
95 

A 

294 
1B 0850 0925 0975 2750 

68 DKH Nguyễn Văn 
Dương 

15-09-
94 

A 

3622 
03 0875 0875 1000 2750 

69 DKH Mai Văn Phương 17-11-
95 

A 

2446 
28 0925 0850 0975 2750 

70 DKH Nguyễn Thị 
Nhung 

28-09-
95 

A 

2244 
19 0950 0825 0975 2750 

71 DKH Khúc Quỳnh Mai 28-08-
95 

A 

3690 
03 0875 0875 1000 2750 

72 DKH Lê Thị Oanh 16-01-
95 

A 

3709 
03 0900 0875 0975 2750 

73 DKH Vương Hùng 
Mạnh 

11-11-
95 

A 

1955 
21 0900 0850 1000 2750 

74 DKH Lê Tiến Điệp 02-12-
95 

A 

593 
25 0900 0850 1000 2750 

75 DKH Nguyễn Văn 
Toàn 

09-03-
95 

A 

3050 
1B 0975 0775 1000 2750 

76 DKH Nguyễn Thị 
Phương Dung 

10-10-
95 

A 

407 
1B 0925 0825 1000 2750 

77 DKH Trịnh Quang 
Phúc 

09-04-
95 

A 

2351 
25 0925 0875 0950 2750 

78 DKH Trịnh Hồng Thịnh 05-06-
95 

A 

2816 
28 0900 0850 1000 2750 

79 DKH Tống Cảnh Hậu 08-08-
95 

A 

854 
28 0900 0850 1000 2750 

80 DKH Bùi Văn Thuần 05-02-
95 

A 

2896 
28 0925 0875 0950 2750 

81 DKH Trần Thu Hà 04-08-
95 

A 

724 
25 1000 0750 1000 2750 



82 DKH Trương Thị Thảo 25-02-
95 

A 

4109 
29 0875 0875 1000 2750 

83 DKH Nguyễn Đức 
Thịnh 

22-10-
95 

A 

4127 
29 0875 0875 1000 2750 

84 QHT Trần Thu Hà 04-08-
95 

B 

881 
25 0950 0825 0975 2750 

85 QHT Phạm Phương 
Thảo 

24-11-
95 

B 

2858 
21 1000 0850 0900 2750 

86 NTH Mai Minh Hoàng 08-11-
95 

A 

710 
1B 0900 0850 1000 2750 

87 NTH Trần Việt Tiến 17-01-
95 

A 

1862 
25 0925 0875 0950 2750 

88 NTH Phạm Thùy Trang 08-11-
95 

A 

1919 
26 0975 0825 0950 2750 

89 NTH Nguyễn Thị Như 
Quỳnh 

13-09-
95 

A 

1575 
21 0950 0825 0975 2750 

90 NTH Lương Hữu Bằng 03-01-
94 

A 

184 
1B 0975 0800 0975 2750 

91 NTH Nguyễn Thị Hà 28-09-
95 

A 

515 
21 0975 0775 1000 2750 

92 NTH Trần Mạnh Hòa 31-10-
95 

A 

723 
26 1000 0800 0950 2750 

93 NTH Hoàng Minh Phúc 19-03-
95 

A 

1467 
26 1000 0800 0950 2750 

94 NTH Đỗ Văn Tuấn 09-09-
95 

A 

2044 
28 0900 0875 0975 2750 

95 NTH Phạm Thế Hiển 24-05-
95 

A 

644 
25 0900 0850 1000 2750 

96 NTH Phạm Ngọc Hùng 06-04-
95 

A 

866 
28 0925 0850 0975 2750 

97 NTH Lương Viết Lợi 21-11-
95 

A 

1172 
1B 0900 0850 1000 2750 

98 NTH Phạm Văn Nam 08-01-
94 

A 24 0900 0850 1000 2750 



1275 

99 NTH Lương Ngọc Sơn 18-03-
95 

A 

1604 
31 0900 0875 0975 2750 

100 NTH Nguyễn Văn Trí 25-12-
95 

A 

1968 
1B 0925 0825 1000 2750 

 


